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BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Danh mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Nhà sản xuất
	Nước sản xuất
	Quy cách đóng gói
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (có VAT) (VND)
	Thành tiền có VAT (VND)
	Ghi chú

	1
	Dây gọi đầu giường
	- Mã sản phẩm:74141B1
- Có 1 nút gọi
- Đèn hiển thị chế độ
- Chiều dài dây: 2 mét - 5 mét
- Tương thích với hệ thống 
	
	
	
	Sợi
	18
	
	
	

	2
	Bộ mặt nạ và bo mạch tiếp nhận dây gọi đầu giường
	- Mã sản phẩm:73073D3
- Có 1 nút gọi
- Đèn hiển thị chế độ
- Có 1 jack cắm 7 chân dùng cắm dây gọi đầu giường
- Tương thích với hệ thống Ackermann
	
	
	
	Bộ
	4
	
	
	

	3
	Mặt nạ phím xác nhận
	- Mã sản phẩm: 88882A3N
- Nút gọi màu đỏ
- Nút hủy màu xanh
- Tương thích với hệ thống Ackermann
	
	
	
	Cái
	36
	
	
	

	4
	Bo mạch phím xác nhận
	- Mã sản phẩm: 73642B3
- Có 1 nút gọi khẩn
- Có 1 nút xác nhận và hủy cuộc gọi
- Âm thanh xác nhận cuộc gọi
- Đèn hiển thị chế độ
- Tương thích với hệ thống Ackermann
	
	
	
	Cái
	8
	
	
	

	5
	Mặt nạ loa đầu giường
	- Mã sản phẩm: 74188A1
- Bao gồm loa và micro
- Tương thích với hệ thống Ackermann
	
	
	
	Bộ
	4
	
	
	

	6
	Bo mạch và dây gọi khẩn toilet
	- Mã sản phẩm: 73022A3
- Có 1 dây dài tối thiểu 2 mét bằng nhựa PVC
- Đèn báo trạng thái
- Tương thích với hệ thống Ackermann
	
	
	
	Cái
	8
	
	
	

	7
	Bàn trực trung tâm
	- Mã sản phẩm: 79CM307
- Màn hình hiển thị công nghệ TFT LCD, độ phân giải 1024x600, cảm ứng điện dung đa điểm.
- Loa và micro đàm thoại 2 chiều
- Bộ xử lý:  ≥  Quuad-core 1.2GHz
- Bộ nhớ: ≥ 1GB DDR3,  ≥ 8 GB flash
- Tương thích với hệ thống Ackermann
	
	
	
	Bộ
	2
	
	
	

	8
	Chụp đèn và bo mạch đèn hiển thị
	- Mã sản phẩm: 72571P1
- Hiển thị đèn thông báo tình trạng cuộc gọi. Đèn có 4 màu (trăng, vàng, đỏ, xanh) để phân biệt cuộc gọi
- Tương thích với hệ thống Ackermann
	
	
	
	Bộ
	8
	
	
	

	9
	Bo mạch quản lý Zone
	- Mã sản phẩm: 72700A1
- Điện áp: 24 VDC ± 10%
- Cho phép quản lý tối đa 64 bàn trực trung tâm
- Cho phép kết nối tối đa 250 thiết bị
- Đèn hiển thị trạng thái vận hành.
-  Có 1 tiếp điểm dùng để báo lỗi
- Theo dõi hoạt động của tất cả thiết bị thông qua máy tính.
- Tương thích với hệ thống Ackermann
	
	
	
	Bộ
	1
	
	
	

	Tổng cộng giá chào hàng hóa đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan
	
	


· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực ….. ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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